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Hộp 10 vỉx 10 viên nén dài
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GÔNG THỨC: COMPOSITION : z=körAfSifi:›.....................o.e..cseuco2 10mg Lonbdine...ôộễrsX'.ẲX.X XĂẮĂ Ắ.... 10 mg ¢Ta duge ....... W k..eê 1 viên nén dài

.HỈ nhật tiến i Excipients q.s.p........................... 1 caplet ⁄
CHÍ ĐỊNH, LIÊU DÙNG, IG CHI BINH, zTHÂNxe VÀ CÁC THÔNG TIN No ` INDICATIONS, DOSAGE, CONTRAINDICATIONS, i?
Xin đọc trong ! hướng dẫn sử dụng WARNINGS:Read the package insert carefully

 

Box of 10 blisters x 10 caplets
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TO HUONG DAN SỬ DỤNG THUỐC
Viên nén LORATADINE 10mg
 

-UORATADINE-10møViêntiền TT” TT

+ Công thức: (cho một viên nén)

ÿ: kI NIHUÌD du. 00002100/0000410/20001070 cac 0012/25-sxosibde 2a 10mg

` lễ IO.....ẽNT is di eee setae 1 vién nén

(Tinh bét san, lactose, dextrose anhydrous, PVP, magnesi stearat, bột talc, nước RO)

+ Tác dụng dược lý:

+ Dược lực học:

- Loratadin là I kháng histamin tricyclique mạnh, có tác động kéo dài với hoạt tính đối kháng chọn
lọc trên thu thé Hạ ở ngoại biên.
 

 

 
 + Được động †ỌC:

- Loratadin hấp thu nhanh sau khi uống. Nồng độ Loratadin và các chất chuyển hoá có hoạt tính của
nó (descarboethoxy loratadin) tương ứng là 1,5-3,7 giờ.

- Phân bố: 97% thuốc liên kết với huyết tương. Thể tích phân bố của thuốc là 8-120 lít/ kg
- Chuyển hoá: Chuyên hoá nhiều ở gan khi qua gan lần đầu bởi hệ enzym micromsom cytochrom P
450. Loratadin chủ yếu chuyên hoá thành descarboethoxy loratadin, chất chuyển hoácó tác dụng
dược lý.

- Thải trừ: Khoảng 80% tổng liều của Loratadin bài tiết qua nước tiêu và phân ngang nhau, dưới
- đạng chuyền hoá trong vòng 10 ngày.

¢ Chi'dinh:

- Viém mii di ing ae

- Viém kêt mạc dị ứng

- Ngứa và mày đay liên quan đến histamin

® Liều dùng: |
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:uống 1 viên/ ngày -

- Người bị suy gan hoặc suy thận nặng, dùng liều ban đầu là 1 viên, cứ 2 ngay 1 lần

* Chống chỉ định:

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc

¢ Than trong:

- Can than trọng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân loét da day.

- Mỗi đợt điều trị thuốc không được quá 7 ngày
- Khi dùng loratadin, có nguy cơ khô miệng, đặc biệtở người cao tuổi, và tăng nguy cơ sâu răng. Do

đó, phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ khi dùng loratadin.

¢ Tac dung không mong muốn của thuốc:
-_ Xảy ra khi sử dụng loratadin với liều lớn hơn 10 mg hàng ngày

: Thuong ggặp:Thần kinh (đau đầu); tiêu hóa (khô miệnz)

igặp:Thần kinh (chóng mặt); hô hấp (khô mãi và hắt hơi); khác (viêm kết mạc)
` Hiém gdp: Thần kinh (trầm cam); tim mach (tim dap nhanh, loan nhip nhanh trén that, danh
trong ngực); tiêu hóa (buồn nôn); chuyển hóa (chức năng øan bất bình thường, kinh nguyệt
không đều); khác (ngoại ban, nôi mày đay và choáng phan vệ)

Thông báo cha Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

+ Tương tác với các thuốc khác:
. Sử dụng đồng thời với cimetidin dẫn đến tăng nồng độ loratadin trong huyết tương ae do

- cimetidin ức chế chuyên hóa của loratadin. Điều này không có biêu hiện lâm sàng
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 - Dùng đồng thời với ketoconazol dẫn tới tăng nồng độ loratadin trong huyết tương gấp 3 lần, điềuđó không có biêu hiện lâm sàng vì loratadin có chỉ số điều trị rộng
.- Điều trị đồng thời loratadin và erythromycin dẫn đến tăng nồng độ loratadin trong huyết tương. Về-- mặt lâm sàng, khôngcó.biểuhiện sự thay đổi tínhan toàn của. loratadin,và không có thôngbáo về |.tác dụng an thần hoặc hiện tượng ngắt khi điều trị đồng thời hai thuốc này.

¢ Sir dung cho phụ nữ có thai và cho eon bú :
- Chưa có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm tra tốt về sử dụng loratadin trong thai kỳ. Do đó chỉdùng loratadin trong thai kỳ khi thật cần thiệt, với liêu thấp và trong thời glan ngăn
- Loratadin tiết vào sữa mẹ. Nếu cần sử dụng loratadin ở người cho con bú, chỉ dùng với liều thấp vàtrong thời gian ngắn.

+ Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc:
- Do thuốc có thể gây đau đầu nên thận trọng khi sử dụng cho người lái xe và vận hành máymóc. :
 

  

+ Qua liều và xử trí: —————----ẽ-.--....-.---

- Triệu chứng : buồn ngủ, nhịp tim nhanh, nhức đầu
- Diéu tri: Thường là điều trị triệu chứng và hỗ trợ, bắt đầu ngay và duy trì chừng nào còn cần thiết.
Trường hợp quá liều loratadin cấp, gây nôn bằng siro ipeca dé thao sach da day ngay. Ding thanhoạt sau khi gây nôn có thể giúp ích đê ngăn ngừa hấp thu loratadin
Nếu gây nôn không kết quả hoặc chống chỉ định, có thê tiến hành rửa đạ dày với dung dịch natriclorid 0,9% và đặt ông nội khí quản để phòng ngừa hít phải dịch da day
Loratadin không bị loại bằng thẩm tách máu

¢ Trinh bay: |

- Hộp 10 vỉ x 10 viên nén. b-
¢ Han ding:

- 36 thang ké tir ngay san xuat

® Bảo quản:

- Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
® Tiêu chuẩn: TCCS

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUỐC
KHÔNG DÙNG THUÓC QUÁ HẠN SỬ DUNG GHI TREN HOP

 

CONG TY TNHH SX-TM DUOC PHAM NIC(NIC-PHARMA)
Lô 11D đường C ~ KCN Tân Tạo — Q.Binh Tan — TP.HCM

 

DT : (08) 37.541.999 ~ Fax: (08) 37.543.900

  PHÓ CỤC TRƯỞNG X2 DS.TRAN THỊ MINH HIEN
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